
 

 UBND TỈNH KON TUM 

SỞ Y TẾ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    

Số:            /QĐ-SYT Kon Tum, ngày       tháng 9 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược  

và Giấy chứng nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đợt 11 năm 2022 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

Căn cứ Luật dược ngày 06 tháng 4 năm 2016;  

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược; Nghị định 

155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; 

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-UB ngày 01 tháng 11 năm 1991 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thành lập Sở Y tế tỉnh Kon Tum; Quyết định số 

24/2022/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon 

Tum ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế tỉnh Kon 

Tum; 

Căn cứ các Biên bản thẩm định của Đoàn đánh giá và đề nghị của Trưởng 

phòng Nghiệp vụ Y, Dược Sở Y tế. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng 

nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đợt 11 năm 2022 cho 22 cơ sở đủ điều kiện 

theo quy định của Luật dược và các văn bản hướng dẫn thi hành (có danh sách tại 

Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Trưởng các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ 

thuộc Sở Y tế và người chịu trách nhiệm chuyên môn của các cơ sở bán lẻ thuốc có 

tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận:         
- Như Điều 2; 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Phòng Y tế các huyện, thành phố; 

- Trang thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD(Phượng). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Văn Thanh 
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Phụ lục 

DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC  

VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC ĐỢT 11 NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SYT ngày     /9/2022 của Giám đốc Sở Y tế) 
_____________ 

 

STT Tên cơ sở 

Tên người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

Chứng chỉ hành nghề 
Hình 

thức tổ 

chức 

Địa điểm kinh doanh Phạm vi kinh doanh 

Số Giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện kinh 

doanh dược 

 Số Giấy 

chứng nhận 

“Thực hành 

tốt cơ sở 

bán lẻ 

thuốc” 

Ghi chú 

Số Ngày cấp 
Nơi 

cấp 

1 

Nhà thuốc 

Long 

Châu 765 

Nguyễn Thị 

Diệu Thủy 

1381/CC

HN-D-

SYT-KH 

23/02/2021 

Sở Y tế 

tỉnh 

Khánh 

Hòa 

Nhà 

thuốc 

96 Phạm Văn Đồng, 

Phường Lê Lợi, thành 

phố Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum 

Mua thuốc để bán lẻ (bao gồm cả: 

Thuốc độc, thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng 

thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc Danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; trừ: 

Vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

671/ĐKKDD-KT 599/GPP Cấp mới 

2 

Nhà thuốc 

Nguyên 

Khôi 

Lê Thị Kim 

Thoa 

439/CCH

N-D-

SYT-KT 

03/11/2017 

Sở Y 

tế tỉnh 

Kon 

Tum 

Nhà 

thuốc 

656 Trần Phú, phường 

Quyết Thắng, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum 

Mua thuốc để bán lẻ (trừ vắc xin, thuốc 

thuộc Danh mục thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt và Danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ) 

672/ĐKKDD-KT 600/GPP 

Cấp mới 

(Chuyển 

địa điểm) 

3 

Nhà thuốc 

Thanh 

Nga 

Y Thủy 
365/KT-

CCHND 
07/12/2016 

Sở Y 

tế tỉnh 

Kon 

Tum 

Nhà 

thuốc 

126 Đinh Công Tráng, 

phường Duy Tân, thành 

phố Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum 

Mua thuốc để bán lẻ (trừ vắc xin, thuốc 

thuộc Danh mục thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt và Danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ) 

673/ĐKKDD-KT 601/GPP Cấp mới 

4 

Nhà thuốc 

Huyền 

Trang 

Nguyễn Gia 

Minh 

4561/HC

M-

CCHND 

20/8/2015 

Sở Y tế 

thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

Nhà 

thuốc 

355 Phan Đình Phùng, 

phường Duy Tân, thành 

phố Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum 

Mua thuốc để bán lẻ (trừ vắc xin, thuốc 

thuộc Danh mục thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt và Danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ) 

674/ĐKKDD-KT 602/GPP Cấp mới 

5 
Nhà thuốc 

Hải Hà 

Nguyễn 

Huyền Dịu 

9480/CC

HN-D-

SYT-

HCM 

02/6/2022 

Sở Y tế 

thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

Nhà 

thuốc 

195 Hoàng Thị Loan, 

thị trấn Plei Kần, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

Tum 

Mua thuốc để bán lẻ (trừ vắc xin, thuốc 

thuộc Danh mục thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt và Danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ) 

675/ĐKKDD-KT 603/GPP Cấp mới 
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STT Tên cơ sở 

Tên người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

Chứng chỉ hành nghề 
Hình 

thức tổ 

chức 

Địa điểm kinh doanh Phạm vi kinh doanh 

Số Giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện kinh 

doanh dược 

 Số Giấy 

chứng nhận 

“Thực hành 

tốt cơ sở 

bán lẻ 

thuốc” 

Ghi chú 

Số Ngày cấp 
Nơi 

cấp 

6 

Quầy 

thuốc số 

147 

Nguyễn Thị 

Thủy 

15/CCHN

-D-SYT-

KT 

30/5/2018 

Sở Y tế 

tỉnh Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn Kon Tu II, xã Đăk 

Blà, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc 

Danh mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt 

và Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

676/ĐKKDD-KT 604/GPP Cấp mới 

7 
Quầy 

thuốc 09 

Võ Thị Hồng 

Phượng 

379/CCH

N-D-

SYT-KT 

31/7/2017 

Sở Y tế 

tỉnh Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn 1, xã Đăk La, 

huyện Đăk Hà, tỉnh Kon 

Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc 

Danh mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt 

và Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

677/ĐKKDD-KT 605/GPP Cấp mới 

8 

Quầy 

thuốc Vy 

Thuy 

Y Thuy 

297/CCH

N-D-

SYT-KT 

19/01/2021 

Sở Y tế 

tỉnh Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn Đăk Trăm, xã Đăk 

Trăm, huyện Đăk Tô, 

tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc 

Danh mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt 

và Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

678/ĐKKDD-KT 606/GPP Cấp mới 

9 

Quầy 

thuốc 

Minh 

Tiến 

Đoàn Thị 

Minh Tiến 

663/CCH

N-D-

SYT-KT 

25/9/2020 

Sở Y tế 

tỉnh Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

32 Lý Thái Tổ, thị trấn 

Plei Kần, huyện Ngọc 

Hồi, tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc 

Danh mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt 

và Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

679/ĐKKDD-KT 607/GPP 

Cấp mới 

(Chuyển 

địa điểm) 

10 

Quầy 

thuốc 

Phan Hoa 

Nguyễn Thị 

Thu 

142/KT-

CCHND 
29/10/2014 

Sở Y 

tế tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn Bắc Phong, xã Bờ 

Y, huyện Ngọc Hồi, 

tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc 

Danh mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt 

và Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

680/ĐKKDD-KT 608/GPP Cấp mới 

11 

Quầy 

thuốc 

Thảo Vy 

Đào Thị Yến 

527/CCH

N-D-

SYT-KT 

26/12/2018 

Sở Y tế 

tỉnh Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn Điek Tem, xã 

Ngọc Tem, huyện Kon 

Plông, tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc 

Danh mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt 

và Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

681/ĐKKDD-KT 609/GPP Cấp mới 

12 

Quầy 

thuốc 

Thiện Hải 

Đào Thiện 

Hải 

690/CCH

N-D-

SYT-KT 

22/5/2021 

Sở Y tế 

tỉnh Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Làng KĐin, xã Mô Rai, 

huyện Sa Thầy, tỉnh 

Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc 

Danh mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt 

và Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

682/ĐKKDD-KT 610/GPP Cấp mới 
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STT Tên cơ sở 

Tên người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

Chứng chỉ hành nghề 
Hình 

thức tổ 

chức 

Địa điểm kinh doanh Phạm vi kinh doanh 

Số Giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện kinh 

doanh dược 

 Số Giấy 

chứng nhận 

“Thực hành 

tốt cơ sở 

bán lẻ 

thuốc” 

Ghi chú 

Số Ngày cấp 
Nơi 

cấp 

13 

Quầy 

thuốc 

Quý Thu 

Trần Thị Diệu 

Thu 

48/KT-

CCHND 
28/8/2013 

Sở Y tế 

tỉnh Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn 3, xã Ia Đal, 

huyện Ia H’Drai, tỉnh 

Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc 

Danh mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt 

và Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

683/ĐKKDD-KT 611/GPP Cấp mới 

14 

Quầy 

thuốc 

Thanh 

Hùng 

Nguyễn Thị 

Thanh 

2086/CC

HN-D-

SYT-BP 

11/7/2022 

Sở Y 

tế tỉnh 

Bình 

Phước 

Quầy 

thuốc 

Thôn Nghĩa An, xã Ia 

Chim, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc 

Danh mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt 

và Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

546/ĐKKDD-KT 474/GPP 

Thay đổi 

người phụ 

trách 

chuyên 

môn 

15 

Quầy 

thuốc Mỹ 

Hạnh 

Nguyễn Thị 

Tuyết Nhung 

210/KT-

CCHND 
18/6/2015 

Sở Y tế 

tỉnh Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn 1, xã Ia Tơi, 

huyện Ia H’Drai, tỉnh 

Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc 

Danh mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt 

và Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

668/ĐKKDD-KT 596/GPP 

Thay đổi 

người phụ 

trách 

chuyên 

môn 

16 
Nhà thuốc 

tây Thành 

Nguyễn Hồng 

Văn 

129/KT-

CCHND 
24/09/2014 

Sở Y tế 

tỉnh Kon 

Tum 

Nhà 

thuốc 

268 Đào Duy Từ, 

phường Thắng Lợi, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

Mua thuốc để bán lẻ (trừ vắc xin, thuốc 

thuộc Danh mục thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt và Danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ) 

 410/GPP 
Duy trì 

GPP 

17 

Quầy 

thuốc 

Trạm Y tế 

xã Vinh 

Quang 

Nguyễn Thị 

Hải Dương 

76/KT-

CCHND 
13/12/2013 

Sở Y tế 

tỉnh Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn Phương Quý 1, xã 

Vinh Quang, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc 

Danh mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt 

và Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 
405/GPP 

 

Duy trì 

GPP 

18 

Quầy 

thuốc 

Hồng 

Hạnh 

Đỗ Thị Hạnh 
2988/LA-

CCHND 
20/06/2017 

Sở Y 

tế tỉnh 

Long 

An 

Quầy 

thuốc 

Thôn Kon Rờ Bàng, xã 

Vinh Quang, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc 

Danh mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt 

và Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 415/GPP 
Duy trì 

GPP 

19 

Quầy 

thuốc Gia 

Nguyên 

Nguyễn Thị 

Mỹ Trang 

194/KT-

CCHND 
16/04/2015 

Sở Y tế 

tỉnh Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

149 Hùng Vương, thị 

trấn Đăk Hà, huyện Đăk 

Hà, tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc 

Danh mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt 

và Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 424/GPP 
Duy trì 

GPP 
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STT Tên cơ sở 

Tên người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

Chứng chỉ hành nghề 
Hình 

thức tổ 

chức 

Địa điểm kinh doanh Phạm vi kinh doanh 

Số Giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện kinh 

doanh dược 

 Số Giấy 

chứng nhận 

“Thực hành 

tốt cơ sở 

bán lẻ 

thuốc” 

Ghi chú 

Số Ngày cấp 
Nơi 

cấp 

20 

Quầy 

thuốc 

Thiên 

Long 

Nguyễn Trung 

Vũ 

69/KT-

CCHND 
14/11/2013 

Sở Y tế 

tỉnh Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

856 Hùng Vương, thị 

trấn Plei Kần, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc 

Danh mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt 

và Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 407/GPP 
Duy trì 

GPP 

21 

Quầy 

thuốc tây 

Ngọc Huê 

Trần Thị Huê 
306/KT-

CCHND 
30/03/2016 

Sở Y tế 

tỉnh Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn Măng Lon, xã 

Đăk Môn, huyện Đăk 

Glei, tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc 

Danh mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt 

và Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 408/GPP 
Duy trì 

GPP 

22 

Quầy 

thuốc 

Kim 

Ngân 

Ngô Anh 

Tuấn 

391/CCH

N-D-

SYT-KT 

08/11/2017 

Sở Y tế 

tỉnh Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn 1, xã Sa Sơn, 

huyện Sa Thầy, tỉnh 

Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc 

Danh mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt 

và Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 414/GPP 
Duy trì 

GPP 

 Tổng cộng: 22 (Hai mươi hai) cơ sở. 
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